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Câu 1 (1,25 điểm). Cho hàm số 𝑦 =  𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 5. 

a) Tính giá trị 𝑓(2); 

b) Lập bảng biến thiên của hàm số 𝑓(𝑥). 

Câu 2 (1 điểm). Cho phương trình √𝑥 − 2 +
2

𝑥−5
= 0 

a) Hỏi 𝑥 = 3 có phải là nghiệm của phương trình đã cho hay không? Vì sao? 

b) Tìm điều kiện xác định của phương trình trên. 

Câu 3 (2,75 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 2𝑥4 − 14𝑥2 − 36 = 0; 

b) |5𝑥 − 2| = |3𝑥 + 6|; 

c) √3𝑥2 + 20𝑥 + 21 − 2𝑥 = 4. 

Câu 4 (1 điểm). Giải hệ phương trình {
𝑥 − 3 = 0
3𝑥 − 2𝑦 = 7
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 10

  

Câu 5 (2 điểm). Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦 cho hai điểm 𝐴(3; 2), 𝐵(5;−4) 

a) Tìm toạ độ vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗; 

b) Tìm tọa độ trung điểm 𝑀 của đoạn thẳng 𝐴𝐵; 

c) Tìm toạ độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐷 thẳng hàng. 

Câu 6 ( 1 điểm).  

a) Cho �⃗� = (3; −1), 𝑣 = (2; 5). Tính tích vô hướng của hai véctơ �⃗�  và 𝑣 . 

b) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐵, cạnh 𝐴𝐵 = 4𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 8𝑐𝑚, góc �̂� = 300. Tính 

tích vô hướng của hai véctơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Câu 7 (1 điểm). Cho phương trình (𝑚 − 2)𝑥2 − 2(𝑚 + 1)𝑥 + 𝑚 + 3 = 0, 𝑚 là tham số. 

Tìm 𝑚 để phương trình có hai nghiệm phân biệt 𝑥1, 𝑥2 thỏa mãn 
1

𝑥1
+

1

𝑥2
=

3

2
(𝑥1 + 𝑥2). 
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